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KHỐI 6:

1. Học từ vựng: chủ đề “Activities in seasons” trang 138 đến trang 139 SGK
2. Làm bài và ôn từ vựng theo chủ đề: food, drink, and vegetables.
3. Ôn lại từ vựng, ngữ pháp Unit 9: phần B (Faces)
4. Bài tập: Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng:
1. Miss Lan has _______________ eyes.
A. black strong	B. oval brown	C. brown oval	D. an oval brown
2. Head, shoulder and chest are _________ of the body.
A. parts    	B. colors	C. face	D. jobs
3. He lifts heavy weights as a sport. He’s a ______________. 
A. gymnast    	B. engineer	C. farmer	D. weight lifter
4. Look! The teachers _______________.
A. come   	B. comes	C. is coming	D. are coming
5. ____________ is his hair?  -  It’s black.
A. What  	B. What color	C. Where	D. How
6. Tea, coffee and juice are __________________.
A. foods  	B. vegetables	C. drinks	D. fruits
7. Carrots, tomatoes and onions are ___________________.
A. vegetables  	B. foods	C. fruits	D. drinks
8. Where is Mai? -  She _____________ in front of the television.
A. sits	B. is sitting	C. sit	D. are sitting
9. My mother has beautiful teeth. Her teeth are _____________.
A. brown   	B. yellow	C. white	D. black 
10.  Her lips are not full. They are ____________.
A. fat	B. long	C. small	D. thin

[bookmark: _GoBack]KHỐI 7:
1. Từ vựng Unit 11: Keep fit, stay healthy, phần B1: What was wrong with you?
2. Ôn tập thì quá khứ đơn: Thể nghi vấn:
(?): Did + S + Vo?
Wh-words + did + S + Vo?


KHỐI 8: 

1. Chương trình: Unit 13   FESTIVALS (Getting started – listen and read)
2. nội dung:
+ Tìm hiểu 1 số kiến thức về lễ hội:  New Year celebration và cuộc thi nấu cơm theo truyền thống
		+ Học những từ vựng mới
	+ Đọc bài text trong sgk (trang 121) và làm bài tập số 2: check the box if the sentences are True or False (dạng câu hỏi III trong đề thi, đề KT

	
KHỐI 9:
1. HS học từ vựng bài học Unit 9 (Listen and Read)
2. Học ôn tập trên HTV key theo lịch phát sóng.
3. Tham gia học trực tuyến cùng GV.


   

